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[bookmark: _Toc220618340]Mục tiêu báo cáo
Báo cáo này được xây dựng nhằm phân tích một cách hệ thống sự chuyển dịch của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam từ Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) sang Thông tư 99/2025/TT-BTC (TT99), trong bối cảnh môi trường kinh doanh và yêu cầu minh bạch thông tin tài chính thay đổi nhanh dưới tác động của hội nhập kinh tế, chuyển đổi số, cũng như nhu cầu so sánh quốc tế ngày càng gia tăng. Về bản chất, TT99 không chỉ là một văn bản “sửa đổi kỹ thuật” mà thể hiện định hướng nâng cấp khung chế độ kế toán theo hướng tăng trách nhiệm giải trình, cải thiện tính hữu ích của báo cáo tài chính, và tiệm cận có chọn lọc với thông lệ quốc tế (IFRS/IAS) trên nền tảng chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
Cụ thể, báo cáo sẽ có bốn mục tiêu chính sau:
Mục tiêu thứ nhất là đặt TT99 trong đúng “bối cảnh chính sách” và “bối cảnh thực tiễn”, từ đó làm rõ vì sao yêu cầu cải cách chế độ kế toán trở nên cấp thiết. Báo cáo tập trung làm nổi bật các động lực nền tảng: (i) hội nhập kinh tế và áp lực minh bạch thông tin để phục vụ nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và đối tác quốc tế; (ii) sự phát triển của mô hình kinh doanh mới (đa kênh, nền tảng số, dịch vụ theo hợp đồng, giao dịch có hoàn trả/khuyến mại phức tạp) khiến cách ghi nhận theo “mẫu – thủ tục” dễ bộc lộ độ vênh so với bản chất kinh tế; và (iii) chuyển đổi số trong kế toán – tài chính, làm thay đổi cách thức tạo lập, lưu trữ, truy vết và kiểm soát dữ liệu kế toán. Trên cơ sở đó, báo cáo nhấn mạnh ý nghĩa của TT99 như một bước “nâng nền” cho quản trị dữ liệu tài chính và cho lộ trình hội nhập chuẩn mực quốc tế theo hướng khả thi.
Mục tiêu thứ hai là hệ thống hóa các thay đổi của TT99 so với TT200 theo các cấu phần của chế độ kế toán doanh nghiệp, nhằm giúp người đọc nhìn thấy: thay đổi nằm ở đâu, thay đổi theo hướng nào, và thay đổi tạo ra hàm ý cho công tác kế toán tại doanh nghiệp. Trong phạm vi khuôn khổ, báo cáo đi sâu vào:
· Phân tích thay đổi về chứng từ kế toán theo hướng tăng tính linh hoạt và số hóa, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về tính đầy đủ, tính hợp pháp và khả kiểm của bằng chứng kế toán.
· Làm rõ thay đổi về sổ kế toán theo hướng tinh gọn thủ tục nhưng tăng yêu cầu nhất quán, đối chiếu và truy vết, phù hợp môi trường phần mềm kế toán.
· Đối chiếu thay đổi của hệ thống tài khoản kế toán (tài khoản bổ sung – tài khoản lược bỏ/tinh gọn – tài khoản đổi tên) để chỉ ra xu hướng chuẩn hóa thuật ngữ, mở rộng phạm vi phản ánh bản chất, và chuyển trách nhiệm chi tiết hóa sang doanh nghiệp.
· Trình bày thay đổi về hệ thống báo cáo tài chính, bao gồm xu hướng chuẩn hóa tên gọi/thuật ngữ, tăng tính so sánh, và gia tăng yêu cầu thuyết minh – giải trình đối với các chính sách kế toán và giao dịch trọng yếu.
Mục tiêu này hướng tới việc cung cấp một “bức tranh cấu trúc” để doanh nghiệp và người làm nghề dễ dàng định vị phần việc chuyển đổi, thay vì chỉ nhìn TT99 như các điều khoản rời rạc.
Mục tiêu thứ ba là đánh giá TT99 trong quan hệ với IFRS/IAS theo một khung phân tích có tính học thuật và có khả năng ứng dụng: (i) hội tụ, (ii) khác biệt, và (iii) khoảng cách còn lại.
· Hội tụ: xác định các nội dung TT99 đã tiệm cận rõ về tư duy, thuật ngữ, cấu trúc trình bày, và một số định hướng ghi nhận/thuyết minh (ví dụ: tư duy theo hợp đồng ở doanh thu; quy đổi BCTC ngoại tệ; chuẩn hóa thuật ngữ báo cáo…).
· Khác biệt: chỉ ra những điểm TT99 chưa hội tụ hoặc chủ động giữ khác biệt do ràng buộc mục tiêu áp dụng đại trà, năng lực dữ liệu và mặt bằng xét đoán (đặc biệt ở các mô hình đo lường phức tạp, công cụ tài chính, thuê tài sản, độ sâu thuyết minh).
· Khoảng cách còn lại: làm rõ những “khoảng trống hội nhập” cần lộ trình, qua đó giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hiểu TT99 là một bước trong tiến trình, không phải điểm đến cuối cùng.
Cách tiếp cận này giúp báo cáo tránh cực đoan theo kiểu “TT99 đã giống IFRS” hoặc “TT99 không liên quan IFRS”, mà phản ánh đúng bản chất: tiệm cận có chọn lọc, ưu tiên khả thi, tăng dần trách nhiệm giải trình.
Mục tiêu thứ tư là chuyển hóa phân tích chính sách thành hàm ý triển khai cụ thể, nhấn mạnh rằng “tiệm cận chuẩn mực” không thể đạt được chỉ bằng sửa văn bản, mà phụ thuộc vào hệ thống – con người – quy trình – kiểm soát.
Báo cáo đề xuất:
· Với doanh nghiệp: lộ trình chuyển đổi theo giai đoạn, trọng tâm là mapping tài khoản, chuẩn hóa dữ liệu theo hợp đồng, tăng kiểm soát nội bộ và hồ sơ giải trình; coi chuyển đổi TT99 như một dự án nâng nền dữ liệu và quản trị.
· Với người làm kế toán: nâng năng lực xét đoán, tài liệu hóa chính sách kế toán, tăng kỹ năng thuyết minh và đối chiếu.
· Với kiểm toán: định hướng trọng tâm kiểm toán chuyển từ kiểm tra hình thức sang đánh giá tính hợp lý của chính sách, xét đoán và hệ thống kiểm soát; nhấn mạnh audit trail và chất lượng dữ liệu đầu vào.
· Với cơ sở đào tạo: cập nhật chương trình theo hướng tư duy hợp đồng, trọng yếu, xét đoán và thuyết minh; tăng thực hành dữ liệu trên phần mềm và kỹ năng kiểm soát – truy vết.
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[bookmark: _Toc220618343]2.1.1. Hội nhập và yêu cầu minh bạch thông tin tài chính
Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, báo cáo tài chính không chỉ phục vụ mục tiêu tuân thủ nội bộ và quản lý thuế, mà còn trở thành một “ngôn ngữ thông tin” để doanh nghiệp giao tiếp với ngân hàng, nhà đầu tư, đối tác quốc tế, và các chủ thể có lợi ích liên quan. Khi dòng vốn, thương mại, hợp tác và mua bán – sáp nhập gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với thông tin kế toán là: dễ hiểu, có thể so sánh, và đáng tin cậy, đặc biệt ở các khoản mục nhạy cảm như doanh thu, công nợ, dự phòng, tài sản dài hạn, và vốn chủ sở hữu.
Trong bối cảnh đó, xu hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế (IFRS/IAS) không chỉ là mục tiêu “hội nhập hình thức”, mà mang ý nghĩa thực chất: tăng tính minh bạch và khả so sánh của báo cáo tài chính, giảm “độ vênh” khi nhà đầu tư/đối tác quốc tế đọc báo cáo theo tư duy IFRS. Điều này tạo ra nhu cầu điều chỉnh chế độ kế toán doanh nghiệp theo hướng vừa khả thi áp dụng đại trà, vừa từng bước nâng chất lượng thông tin.
[bookmark: _Toc220618344]2.1.2. Chuyển đổi số và sự thay đổi bản chất “bằng chứng kế toán”
Cùng với hội nhập, chuyển đổi số đã thay đổi mạnh mẽ cách thức phát sinh và ghi nhận giao dịch. Nhiều nghiệp vụ hiện nay được tạo lập qua hệ thống: đơn hàng trên nền tảng, đối soát thanh toán tự động, hoá đơn điện tử, hợp đồng điện tử, và các luồng dữ liệu liên thông giữa bán hàng – kho – thanh toán – kế toán. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đối với chế độ kế toán không thể chỉ dừng ở việc quy định “mẫu chứng từ” hay “mẫu sổ”, mà cần chuyển trọng tâm sang nguyên tắc tổ chức dữ liệu và khả truy vết (audit trail): giao dịch phát sinh từ đâu, được phê duyệt thế nào, căn cứ gì để ghi nhận, ai chịu trách nhiệm và có đối chiếu được hay không.
Ví dụ, với bán hàng đa kênh (tại quầy – website – sàn thương mại điện tử), doanh nghiệp không chỉ cần chứng từ bán hàng, mà cần cơ chế đối soát giữa dữ liệu hệ thống bán hàng, sao kê ngân hàng, dữ liệu đối soát của sàn, và hệ thống kế toán. Nếu chế độ kế toán vẫn thiên về “hồ sơ giấy tờ” mà thiếu định hướng về truy vết dữ liệu, thì rủi ro sai lệch doanh thu, phí nền tảng, hoàn trả, chiết khấu và công nợ rất dễ phát sinh.
[bookmark: _Toc220618345]2.1.3. Sự phát triển mô hình kinh doanh mới và “độ vênh bản chất – hình thức”
Các mô hình kinh doanh mới làm tăng mức độ phức tạp của giao dịch: hợp đồng dịch vụ trọn gói, gói bán kèm (hàng hoá + dịch vụ), chính sách bảo hành mở rộng, chương trình khách hàng thân thiết, voucher/điểm thưởng, hoàn trả và đổi hàng, khuyến mại gắn điều kiện… Điểm chung của các giao dịch này là: bản chất kinh tế không luôn trùng khớp với thời điểm xuất hoá đơn hoặc dòng tiền. Vì vậy, yêu cầu kế toán hiện đại là tăng khả năng ghi nhận theo bản chất và theo hợp đồng, thay vì chỉ bám theo “thời điểm chứng từ”.
Ví dụ, doanh nghiệp bán thiết bị kèm lắp đặt và bảo hành mở rộng: nếu ghi nhận toàn bộ doanh thu tại thời điểm xuất hóa đơn mà không xem xét phần nghĩa vụ dịch vụ thực hiện sau bán, thông tin doanh thu và chi phí có thể không phản ánh đúng kết quả từng kỳ. Tương tự, doanh nghiệp bán qua nền tảng số: nếu không tổ chức dữ liệu đối soát phí nền tảng, hoàn trả và chiết khấu, doanh thu và chi phí có thể bị trình bày sai lệch, làm giảm độ tin cậy của báo cáo tài chính.
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TT99 ra đời trong bối cảnh nêu trên và có ý nghĩa như một bước điều chỉnh quan trọng của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: kế thừa nền tảng vận hành của TT200, nhưng đồng thời khắc phục các bất cập đã bộc lộ sau một giai đoạn áp dụng đủ dài, theo hướng tăng trách nhiệm giải trình, nâng chất lượng quản trị dữ liệu và tạo dư địa tiệm cận thông lệ quốc tế.
Đề tài được lựa chọn vì ba lý do học thuật và thực tiễn chính:
1. TT99 phản ánh xu hướng dịch chuyển từ “quy định chi tiết theo thao tác” sang “khung nguyên tắc và trách nhiệm giải trình”.
2. TT99 có nhiều nội dung tiệm cận IFRS/IAS về thuật ngữ, cấu trúc trình bày, tư duy theo hợp đồng và quản trị thuyết minh.
3. TT99 tạo ra yêu cầu triển khai rõ rệt đối với doanh nghiệp, người làm kế toán và kiểm toán, đồng thời đặt ra nhu cầu cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hội nhập.
Bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số làm gia tăng yêu cầu minh bạch và khả so sánh, khiến việc cập nhật chế độ kế toán trở thành nhu cầu tất yếu. TT99 vì vậy là điểm nhấn phù hợp để đánh giá “mức độ tiệm cận” và các hàm ý triển khai trên thực tế.
[bookmark: _Toc220618347]Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo TT200/2014/TT-BTC và những hạn chế của TT200 trong bối cảnh mới
[bookmark: _Toc220618348]2.2.1. Khái quát về TT200 và giá trị nền tảng
TT200 là văn bản có vai trò quan trọng trong việc chuẩn hoá thực hành kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam. TT200 cung cấp một khung hướng dẫn tương đối đầy đủ gồm: hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán và bộ báo cáo tài chính cơ bản. Nhờ tính chuẩn hoá cao, TT200 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tổ chức ghi chép kế toán; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý, kiểm toán và các bên liên quan trong việc kiểm tra, đối chiếu và đánh giá tính tuân thủ.
Ở giai đoạn TT200 được ban hành và triển khai rộng, ưu tiên chính sách hợp lý là “tính đồng bộ và khả thực thi”: giúp hàng trăm nghìn doanh nghiệp vận hành theo một chuẩn thống nhất, giảm khoảng trống về hướng dẫn nghiệp vụ, và hình thành thói quen tổ chức dữ liệu kế toán có cấu trúc.
[bookmark: _Toc220618349]2.2.2. Các hạn chế của TT200 khi bối cảnh thay đổi
Khi mô hình kinh doanh và môi trường thông tin thay đổi nhanh, một số hạn chế của TT200 trở nên rõ hơn. Các hạn chế này nên được hiểu như “độ vênh chính sách” khi bối cảnh thay đổi, chứ không phải phủ nhận vai trò lịch sử của TT200. Có thể nhóm các hạn chế theo bốn cụm sau:
(1) Thiên về hình thức, dễ dẫn đến “đúng mẫu – đủ hồ sơ” hơn “đúng bản chất”
Trong nhiều trường hợp, thực hành kế toán theo TT200 có xu hướng tập trung vào hoàn thiện bộ chứng từ theo mẫu để phục vụ kiểm tra, thay vì tập trung vào chất lượng thông tin phản ánh bản chất giao dịch. Điều này có thể khiến doanh nghiệp “đạt tuân thủ” nhưng báo cáo tài chính lại thiếu giá trị phân tích đối với nhà quản trị hoặc nhà đầu tư.
Ví dụ: Doanh nghiệp bán lẻ có hoàn trả thường xuyên: nếu kế toán chỉ bám hóa đơn bán ra mà không tổ chức dữ liệu hoàn trả/đổi hàng theo kỳ và theo kênh, doanh thu thuần có thể không phản ánh đúng thực tế.
(2) Hạn chế về linh hoạt với mô hình kinh doanh mới và giao dịch hợp đồng phức tạp
TT200 được thiết kế trong bối cảnh mô hình kinh doanh truyền thống chiếm ưu thế. Khi giao dịch theo hợp đồng dịch vụ trọn gói, bán kèm nhiều nghĩa vụ, voucher/điểm thưởng, nền tảng số… phát triển, việc phản ánh theo “mẫu nghiệp vụ” có thể không đủ để mô tả bản chất kinh tế.
Ví dụ: Bán hàng kèm lắp đặt và bảo hành mở rộng: nếu không tách phần nghĩa vụ dịch vụ, doanh thu và chi phí từng kỳ dễ bị “đẩy nhanh” hoặc “dồn cục”.
(3) Chưa theo kịp một số yêu cầu đo lường hiện đại. 
Nhiều vấn đề kế toán hiện đại đòi hỏi mô hình đo lường dựa trên chiết khấu dòng tiền, giá trị hợp lý, suy giảm giá trị, và ước tính rủi ro. TT200 không ưu tiên phổ quát các yêu cầu đo lường này trên diện rộng, dẫn tới khoảng cách nhất định với IFRS/IAS ở các nghiệp vụ có tính tài chính cao.
Ví dụ: Các khoản đầu tư hoặc công cụ tài chính có biến động giá trị: nếu không có khung đo lường phù hợp, báo cáo có thể thiếu thông tin hữu ích về rủi ro và biến động giá trị.
(4) Trách nhiệm giải trình và “tài liệu hoá chính sách kế toán” chưa được nhấn mạnh đủ mạnh.
Trong thực tiễn, chất lượng chính sách kế toán nội bộ và thuyết minh giữa các doanh nghiệp có thể rất khác nhau. Khi thiếu yêu cầu rõ về tài liệu hoá xét đoán và cơ chế kiểm soát nội bộ, việc kiểm toán/giải trình có thể thiên về kiểm tra chứng từ mà chưa đánh giá đầy đủ “tính hợp lý của chính sách”.
Ví dụ: Tiêu thức phân bổ chi phí trả trước hoặc ghi nhận dự phòng: nếu không tài liệu hoá rõ tiêu chí, tính nhất quán giữa các kỳ dễ bị phá vỡ và khó giải trình.
[bookmark: _Toc220618350]Triết lý xây dựng chế độ kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC
TT99 được thiết kế trong bối cảnh chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hai áp lực đồng thời: (i) đổi mới để đáp ứng yêu cầu minh bạch và khả so sánh trong hội nhập; và (ii) khả thi áp dụng đại trà khi trình độ hệ thống, dữ liệu và năng lực nhân sự giữa các doanh nghiệp còn chênh lệch. Vì vậy, triết lý xây dựng TT99 thể hiện sự lựa chọn chính sách theo hướng “tiến từng bước”: nâng nền tảng quản trị – dữ liệu – giải trình trước, sau đó mới mở rộng các yêu cầu phức tạp hơn về đo lường theo lộ trình.
[bookmark: _Toc220618351]2.3.1. Kế thừa nhưng khắc phục bất cập của TT200
Trong thiết kế chính sách kế toán, một chế độ kế toán doanh nghiệp không thể “đập đi làm lại” sau mỗi chu kỳ sửa đổi, bởi hệ thống này gắn chặt với hạ tầng dữ liệu, phần mềm kế toán, quy trình kiểm soát nội bộ, và năng lực thực thi của một số lượng rất lớn doanh nghiệp. Nếu thay đổi quá đột ngột, chi phí chuyển đổi sẽ tăng mạnh, rủi ro gián đoạn vận hành và sai lệch thông tin cũng tăng, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, TT99 đặt nền trên tư duy kế thừa có chọn lọc: duy trì những cấu phần của TT200 đã vận hành ổn định, đồng thời điều chỉnh những điểm bộc lộ hạn chế sau một giai đoạn áp dụng đủ dài để quan sát “độ vênh” giữa quy định và thực tiễn.
“Kế thừa” được hiểu là tiếp tục sử dụng các nguyên lý tổ chức hệ thống kế toán đã chứng minh tính khả thi, gồm: nguyên tắc ghi nhận theo cơ sở dồn tích, cấu trúc hệ thống tài khoản theo nội dung kinh tế, yêu cầu lập bộ báo cáo tài chính cơ bản, và tư duy thống nhất giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết nhằm đảm bảo khả năng đối chiếu, kiểm tra. Việc duy trì các cấu phần lõi giúp doanh nghiệp giảm chi phí chuyển đổi, đồng thời hạn chế rủi ro “đứt gãy dữ liệu” khi chuyển sang quy định mới.
“Khắc phục bất cập” không chỉ là sửa lỗi kỹ thuật, mà là tái cân bằng giữa hai mục tiêu vốn có thể xung đột:
· Chuẩn hoá để đảm bảo tính so sánh và khả kiểm; và
· Linh hoạt để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ và sự đa dạng mô hình kinh doanh.
Thực tiễn cho thấy, TT200 đôi khi bị vận hành theo hướng “mẫu biểu – thủ tục”, khiến doanh nghiệp tập trung vào tuân thủ hình thức hơn là chất lượng thông tin. Trong khi đó, sự phát triển của kinh tế số, hợp đồng dịch vụ phức tạp, và yêu cầu minh bạch của thị trường vốn đòi hỏi chế độ kế toán dịch chuyển dần về hướng “nguyên tắc hơn”, cho phép xử lý nghiệp vụ sát bản chất nhưng đi kèm trách nhiệm giải trình.
· Về trình bày báo cáo tài chính: xu hướng chuẩn hoá tên gọi theo chức năng (ví dụ cách diễn đạt theo hướng “báo cáo tình hình tài chính”) thể hiện mục tiêu tăng tính hội nhập và khả so sánh, trong khi vẫn giữ cấu trúc thông tin quen thuộc để tránh gián đoạn.
· Về tổ chức hệ thống kế toán: nhấn mạnh trách nhiệm doanh nghiệp ban hành quy chế hạch toán và kiểm soát nội bộ phản ánh chuyển dịch từ “quy định chi tiết từng thao tác” sang “khung nguyên tắc + trách nhiệm giải trình”, nhằm khắc phục tình trạng làm kế toán theo thói quen hoặc theo mẫu nhưng thiếu tài liệu hoá chính sách.
Cách tiếp cận “kế thừa – khắc phục” giúp TT99 đạt hai lợi ích đồng thời:
1. Tính khả thi: doanh nghiệp chuyển đổi ít gây xáo trộn lớn về hệ thống và nhân sự.
2. Tính nâng cấp: tạo dư địa cải thiện chất lượng thông tin báo cáo tài chính, tăng minh bạch và hỗ trợ lộ trình tiệm cận thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc220618352]2.3.2. Tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng “không nhảy cóc” khỏi nền VAS
TT99 theo đuổi mục tiêu tiệm cận thông lệ quốc tế, nhưng lựa chọn cách tiếp cận chọn lọc và khả thi: ưu tiên những nội dung có thể nâng chất lượng thông tin ngay và phù hợp mặt bằng năng lực doanh nghiệp, đồng thời tránh việc “nhảy cóc” sang các yêu cầu đo lường phức tạp khi dữ liệu và năng lực xét đoán chưa sẵn sàng. Nói cách khác, TT99 tiệm cận theo hướng nâng nền trước: chuẩn hoá thuật ngữ, tăng tính so sánh, tăng chất lượng thuyết minh và trách nhiệm giải trình; từ đó tạo nền cho các bước hội nhập sâu hơn trong tương lai.
Tiệm cận trong TT99 tập trung vào ba lớp nội dung:
1. Tiệm cận về thuật ngữ và cấu trúc trình bày: làm rõ chức năng báo cáo, tăng khả so sánh và hội nhập trong cách diễn đạt.
2. Tiệm cận về tư duy theo hợp đồng: nhấn mạnh bản chất kinh tế của giao dịch và yêu cầu giải trình theo hợp đồng, thay vì chỉ dựa vào thời điểm hóa đơn hay dòng tiền.
3. Tiệm cận về yêu cầu thuyết minh và trách nhiệm giải trình: đòi hỏi doanh nghiệp mô tả chính sách kế toán và cơ sở xét đoán rõ hơn, phù hợp với hướng nâng chất lượng thông tin.
Các chuẩn mực quốc tế thường đòi hỏi mức độ xét đoán cao, yêu cầu dữ liệu đầy đủ và hệ thống kiểm soát mạnh. Trong điều kiện áp dụng đại trà, nếu áp dụng ngay các mô hình đo lường phức tạp (định giá, chiết khấu dòng tiền, ước tính rủi ro…) có thể dẫn tới hai hệ quả:
· Doanh nghiệp thực hiện mang tính hình thức, làm tăng rủi ro sai lệch; hoặc
· Chi phí tuân thủ tăng cao, gây quá tải và tạo bất bình đẳng giữa nhóm doanh nghiệp lớn và nhóm doanh nghiệp nhỏ/vừa.
Ví dụ: Tiệm cận về thuật ngữ và cấu trúc trình bày: việc chuẩn hoá cách gọi tên báo cáo theo chức năng giúp người đọc (đặc biệt đối tác quốc tế) hiểu nhanh mục đích thông tin của báo cáo, đồng thời tăng khả so sánh.
Tiệm cận theo tư duy hợp đồng: với các hợp đồng dịch vụ nhiều giai đoạn hoặc bán hàng kèm nghĩa vụ dịch vụ, kế toán cần tổ chức dữ liệu theo hợp đồng (điều khoản, nghĩa vụ, đối soát), qua đó phản ánh bản chất giao dịch tốt hơn so với cách chỉ bám thời điểm xuất hoá đơn.
Tiệm cận theo hướng “không nhảy cóc” đặt ra trọng tâm triển khai là nâng chất lượng dữ liệu và thuyết minh, thay vì chỉ đổi mẫu biểu. Doanh nghiệp cần chuẩn hoá dữ liệu hợp đồng, tăng tính nhất quán và xây dựng hồ sơ giải trình cho các chính sách kế toán trọng yếu. Đây là bước đi nền tảng để tiến tới hội nhập sâu hơn khi điều kiện cho phép.
[bookmark: _Toc220618353]2.3.3. Tăng phân cấp – giảm thủ tục – nâng chất lượng quản trị và kiểm soát nội bộ.
Một điểm nhấn quan trọng của TT99 là dịch chuyển từ mô hình “quy định chi tiết, kiểm soát bằng thủ tục” sang mô hình “phân cấp, kiểm soát bằng trách nhiệm giải trình”. Theo hướng này, nhà làm chính sách giảm bớt những ràng buộc mang tính hành chính ở cấp thao tác, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động thiết kế hệ thống kế toán phù hợp với mô hình hoạt động nhưng phải chứng minh được tính hợp lý và khả kiểm.
“Tăng phân cấp” thể hiện ở việc doanh nghiệp được quyền chủ động hơn trong: tổ chức tài khoản chi tiết, tổ chức sổ theo đối tượng quản trị (hợp đồng, dự án, kênh bán…), và trình bày thông tin theo trọng yếu. “Giảm thủ tục” không có nghĩa là giảm kiểm soát; ngược lại, TT99 yêu cầu kiểm soát theo hướng hiện đại hơn: kiểm soát bằng phân quyền, phê duyệt, đối chiếu và truy vết dữ liệu.
TT99 nhấn mạnh doanh nghiệp phải thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ, phân định rõ trách nhiệm của từng vị trí trong luồng giao dịch kinh tế. Nền tảng của kiểm soát nội bộ trong kế toán không nằm ở số lượng biểu mẫu, mà nằm ở:
· Quy chế hạch toán rõ ràng;
· Tiêu thức ghi nhận và phân bổ nhất quán;
· Dấu vết phê duyệt và truy vết dữ liệu;
· Cơ chế đối chiếu định kỳ và xử lý sai lệch.
Ví dụ: Doanh nghiệp có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ để quản trị theo kênh bán hoặc theo hợp đồng; nhưng phải đảm bảo đối chiếu được với tổng hợp và giải thích được logic hạch toán.
Doanh nghiệp có thể bổ sung chỉ tiêu báo cáo tài chính theo trọng yếu để tăng tính hữu ích; nhưng phải thuyết minh rõ căn cứ phân loại, đo lường và trình bày nhất quán qua các kỳ.
Triết lý “phân cấp – giảm thủ tục – tăng giải trình” làm thay đổi trọng tâm triển khai TT99: doanh nghiệp cần đầu tư vào hệ thống dữ liệu, phân quyền, quy trình phê duyệt, cơ chế đối chiếu và hồ sơ giải trình. Đồng thời, người làm kế toán phải chuyển từ tư duy “ghi sổ theo mẫu” sang tư duy “thiết kế chính sách và chứng minh tính hợp lý”.
[bookmark: _Toc220618354]Những thay đổi của Thông tư 99 so với Thông tư 200
Những thay đổi của TT99 so với TT200 cần được hiểu trong mạch triết lý đã nêu ở Mục 2.3: kế thừa những nền tảng vận hành ổn định nhưng khắc phục bất cập, đồng thời tăng phân cấp – giảm thủ tục – nâng trách nhiệm giải trình. Theo đó, thay đổi không chỉ thể hiện ở “danh mục” (tài khoản, mẫu biểu), mà quan trọng hơn là chuyển trọng tâm quản trị kế toán từ hình thức sang chất lượng dữ liệu và kiểm soát nội bộ, phù hợp bối cảnh số hóa.
[bookmark: _Toc220618355]2.4.1. Những thay đổi về chứng từ
(1) Xu hướng thay đổi: từ “mẫu cứng” sang “nguyên tắc + trách nhiệm giải trình”
Trong TT200, thực hành chứng từ thường gắn với tư duy “đúng mẫu – đủ hồ sơ”, dễ tạo cảm giác doanh nghiệp chỉ cần hoàn thiện bộ giấy tờ theo biểu mẫu. TT99 duy trì yêu cầu chứng từ là căn cứ ghi sổ, nhưng nhấn mạnh hơn bản chất: chứng từ phải phản ánh trung thực giao dịch, đủ yếu tố kiểm tra, có thể truy vết và gắn trách nhiệm. Đây là thay đổi quan trọng vì nó giảm rủi ro “hợp thức hóa” hồ sơ nhưng dữ liệu nghiệp vụ lại không phản ánh đúng.
(2) Chứng từ trong môi trường số: Dữ liệu hệ thống trở thành một phần bằng chứng kế toán. Trong bối cảnh phần mềm bán hàng, nền tảng số, hóa đơn điện tử, đối soát thanh toán… trở thành kênh tạo lập giao dịch, “bằng chứng kế toán” không chỉ là một chứng từ giấy đơn lẻ mà là tập hợp dữ liệu liên kết: đơn hàng – hợp đồng – biên bản nghiệm thu/đối soát – hóa đơn – sao kê – chứng từ nội bộ. TT99 (theo tinh thần đã nêu) hướng doanh nghiệp chuyển sang quản trị chứng từ theo chuỗi chứng cứ, tăng khả kiểm và giảm phụ thuộc vào các thao tác hành chính rời rạc.
Ví dụ: Bán hàng qua nền tảng/đa kênh: doanh thu và phí nền tảng chỉ “đúng bản chất” khi có đối soát giữa dữ liệu đơn hàng, báo cáo đối soát của nền tảng và dòng tiền thực nhận. Nếu chỉ bám hóa đơn bán ra mà thiếu dữ liệu hoàn trả/chiết khấu/đối soát, doanh thu thuần và chi phí phí nền tảng dễ sai.
Dịch vụ theo hợp đồng nhiều giai đoạn: chứng từ có giá trị không chỉ là hóa đơn mà cần thêm biên bản nghiệm thu, nhật ký khối lượng hoặc đối soát tiến độ, để làm căn cứ xác định phần nghĩa vụ đã hoàn thành.
Thay đổi về chứng từ trong TT99 làm nổi bật yêu cầu doanh nghiệp:
· Ban hành quy chế chứng từ và quy trình phê duyệt,
· Định nghĩa “bộ chứng cứ” cho từng loại nghiệp vụ trọng yếu,
· Chuẩn hóa lưu trữ điện tử và audit trail (ai lập – ai duyệt – căn cứ gì),
· Tổ chức đối soát định kỳ giữa hệ thống bán hàng/ERP, ngân hàng và kế toán.
[bookmark: _Toc220618356]2.4.2. Những thay đổi về sổ kế toán
(1) Xu hướng thay đổi: tinh gọn thủ tục nhưng tăng yêu cầu nhất quán và đối chiếu
TT99 theo hướng giảm tính “hành chính” ở việc tổ chức sổ (tức giảm lệ thuộc vào cách làm sổ mang tính hình thức), nhưng đồng thời đặt trọng tâm mạnh hơn vào:
· Tính nhất quán dữ liệu,
· Khả đối chiếu giữa sổ chi tiết – sổ tổng hợp – báo cáo tài chính,
· Truy vết thay đổi dữ liệu và phân quyền trong môi trường phần mềm.
Điểm này khớp với triết lý “giảm thủ tục – tăng kiểm soát nội bộ”: giảm bớt sự rườm rà ở cách trình bày sổ, nhưng yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo kiểm soát bằng hệ thống và quy trình.
(2) Tăng vai trò của sổ/nhật ký trên phần mềm và kiểm soát truy vết
Khi kế toán vận hành trên phần mềm, chất lượng sổ không chỉ nằm ở mẫu in, mà nằm ở khả năng trích xuất, đối chiếu, phân quyền và lưu dấu vết. TT99 (theo định hướng đã nêu) làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp trong việc thiết kế hệ thống ghi sổ, ban hành quy chế hạch toán, và tổ chức đối chiếu định kỳ nhằm đảm bảo số liệu đáng tin cậy.
Ví dụ
· Sổ chi tiết theo hợp đồng/dự án: doanh nghiệp xây lắp hoặc dịch vụ trọn gói cần sổ chi tiết theo hợp đồng để đối chiếu doanh thu – chi phí – công nợ theo từng hợp đồng, từ đó đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng hiệu quả theo kỳ.
· Bán lẻ đa kênh: sổ chi tiết theo kênh bán giúp đối chiếu chính xác doanh thu, hoàn trả, chiết khấu và phí nền tảng theo từng kênh.
Doanh nghiệp cần chuyển tư duy từ “làm sổ để in” sang “làm sổ để kiểm soát”:
· Thiết lập phân quyền, quy trình khóa sổ, kiểm soát sửa dữ liệu;
· Chuẩn hóa danh mục đối tượng (khách hàng, hợp đồng, mã hàng, dự án);
· Quy định rõ thời điểm đối chiếu (ngày/tuần/tháng) và người chịu trách nhiệm.
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Thay đổi hệ thống tài khoản là điểm mà TT99 thể hiện khá rõ triết lý “tinh gọn – chuẩn hóa – tăng quyền chủ động doanh nghiệp”, đồng thời có một số bổ sung gắn với nội dung tiệm cận thông lệ quốc tế.
Dựa trên đối chiếu danh mục tài khoản TT99 và TT200, có thể khái quát:
· 14 tài khoản được bổ sung trong TT99 (so với TT200),
· 70 tài khoản được lược bỏ/tinh gọn,
· 46 tài khoản đổi tên nhưng giữ số hiệu.
Ba nhóm thay đổi này cho thấy: TT99 không chỉ thêm mới, mà chủ yếu tái cấu trúc theo hướng tinh gọn chi tiết, chuẩn hóa thuật ngữ và chuyển trách nhiệm mở chi tiết về cho doanh nghiệp (phục vụ quản trị), nhưng vẫn giữ khả đối chiếu.
Nhóm tài khoản đổi tên: Chuẩn hóa thuật ngữ theo bản chất. Một số ví dụ tiêu biểu. 
Tài khoản 112: “Tiền gửi Ngân hàng” → “Tiền gửi không kỳ hạn” (chuẩn hóa theo bản chất).
Tài khoản 155: “Thành phẩm” → “Sản phẩm” (mở rộng cách gọi, thuận tiện quản trị đầu ra).
Tài khoản 242: “Chi phí trả trước” → “Chi phí chờ phân bổ” (diễn đạt rõ bản chất).
Tài khoản 419: “Cổ phiếu quỹ” → “Cổ phiếu mua lại” (chuẩn hóa theo bản chất: cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính mình).
Tài khoản 2413: “Sửa chữa lớn TSCĐ” → “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ” (làm rõ phạm vi).
Ý nghĩa học thuật của nhóm đổi tên: đây là biểu hiện của xu hướng chuyển từ “tên gọi theo thói quen” sang “tên gọi theo bản chất”, tạo thuận lợi cho so sánh và giải thích thông tin, đồng thời giảm hiểu nhầm trong thực hành.
Nhóm tài khoản bổ sung: Phản ánh đối tượng/giao dịch mới và tiệm cận chọn lọc
Nhóm bổ sung đáng chú ý gồm:
Tài khoản 215 – Tài sản sinh học 
Và các tài khoản chi tiết 2151/2152/2153/21511/21512… → phù hợp với tư duy phân loại theo IAS 41.
Tài khoản 3525 – Dự phòng phải trả khác → củng cố khung dự phòng theo tinh thần IAS 37 (dù mức độ đo lường có thể còn khác IFRS).
Tài khoản 2414 – Nâng cấp, cải tạo TSCĐ → hỗ trợ quản trị chi phí sau ghi nhận ban đầu (liên hệ tư duy IAS 16).
Tài khoản 332 – Phải trả cổ tức, lợi nhuận → giúp trình bày rõ nghĩa vụ phải trả liên quan đến phân phối lợi nhuận.
Tài khoản 6275 – Thuế, phí, lệ phí → chi tiết hóa một nhóm chi phí sản xuất chung.
Tài khoản 82111/82112 → chi tiết hóa chi phí thuế TNDN hiện hành theo nhóm nội dung.
Nhóm bổ sung thể hiện TT99 lựa chọn tiệm cận theo hướng “nâng nền phân loại và minh bạch”, tập trung vào khả năng trình bày/giải thích thay vì thay đổi đột ngột mô hình đo lường.
Nhóm tài khoản lược bỏ/tinh gọn: Chuyển trách nhiệm chi tiết hóa sang doanh nghiệp
Danh mục lược bỏ khá lớn (70 tài khoản), trong đó có các tài khoản chi tiết theo loại tiền như 1111/1112/1113, 1121/1122/1123, 1131/1132… Điều này phản ánh định hướng: TT99 giảm liệt kê chi tiết mang tính “mẫu hóa”, doanh nghiệp có thể tự mở chi tiết nội bộ khi cần quản trị, nhưng phải đảm bảo đối chiếu và thuyết minh.
Đối với doanh nghiệp, thay đổi hệ thống tài khoản đòi hỏi một lộ trình kỹ thuật rõ:
· Lập bảng so sánh TT200 → TT99 (đổi tên/bổ sung/lược bỏ),
· Xây dựng sơ đồ hạch toán cập nhật,
· Thiết kế tài khoản chi tiết nội bộ (nếu cần) theo mô hình kinh doanh,
· Kiểm soát chuyển đổi số dư đầu kỳ và đối chiếu song song trong giai đoạn đầu.
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(1) Chuẩn hóa cách trình bày và thuật ngữ theo chức năng thông tin
TT99 có xu hướng chuẩn hóa thuật ngữ và cấu trúc trình bày theo hướng tăng tính hội nhập và khả so sánh (mạch này bạn đã dùng trong slide và phần “tiệm cận”). Về ý nghĩa, chuẩn hóa thuật ngữ không chỉ là “đổi tên”, mà giúp người đọc hiểu báo cáo theo chức năng: báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh…
(2) Nhấn mạnh trọng yếu và tăng linh hoạt trong trình bày. TT99 cho phép doanh nghiệp bổ sung chỉ tiêu khi cần thiết để phản ánh trọng yếu và đặc thù mô hình kinh doanh, với điều kiện có cơ sở, nhất quán và thuyết minh. Đây là bước quan trọng chuyển chế độ kế toán theo hướng “nguyên tắc”: thay vì ràng buộc cứng trong khuôn mẫu, doanh nghiệp có dư địa nâng tính hữu ích thông tin—nhưng phải chịu trách nhiệm giải trình.
(3) Tăng yêu cầu thuyết minh gắn với chính sách kế toán và xét đoán. TT99 làm nổi bật vai trò của thuyết minh như phần “giải thích” cho các con số. Thuyết minh tốt không chỉ liệt kê, mà cần mô tả: chính sách kế toán, căn cứ phân loại, tiêu thức phân bổ, giả định/dữ liệu trọng yếu, và rủi ro chính. Đây là điểm trực tiếp phục vụ mục tiêu nâng minh bạch và hỗ trợ kiểm toán.
Ví dụ
· Doanh nghiệp có giao dịch theo hợp đồng phức tạp: việc tách/chèn thêm chỉ tiêu (kèm thuyết minh) giúp người đọc hiểu đúng cấu trúc doanh thu, nghĩa vụ và công nợ thay vì “gộp chung” làm mất thông tin.
· Doanh nghiệp bán đa kênh: thuyết minh rõ chính sách ghi nhận doanh thu thuần (sau chiết khấu/hoàn trả) làm tăng độ tin cậy và khả so sánh.
Doanh nghiệp cần coi việc lập BCTC theo TT99 là một quy trình quản trị chất lượng thông tin, gồm:
· Kiểm tra thuyết minh (chính sách – xét đoán – nhất quán),
· Cơ chế duyệt thuyết minh tương tự duyệt số liệu,
· Lưu “hồ sơ làm việc” cho các khoản mục trọng yếu để sẵn sàng cho kiểm toán/giải trình.
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Trong báo cáo này, “tiệm cận IFRS/IAS” được hiểu theo hướng tiệm cận về chất lượng thông tin và kiến trúc báo cáo hơn là “tiệm cận hoàn toàn về mô hình đo lường”. Đây là lựa chọn nhất quán với triết lý của TT99 đã phân tích ở Mục 2.3: tiệm cận chọn lọc, không nhảy cóc khỏi nền chuẩn mực Việt Nam, ưu tiên những thay đổi có khả năng nâng chất lượng báo cáo tài chính ngay trong điều kiện áp dụng đại trà.
Vì vậy, mức độ tiệm cận được nhận diện chủ yếu qua bốn dấu hiệu:
1. Chuẩn hoá thuật ngữ, cấu trúc trình bày để tăng tính hội nhập và khả so sánh (tinh thần IAS 1).
2. Nhấn mạnh trọng yếu và quyền trình bày linh hoạt (vẫn trong khung nguyên tắc, tránh “mẫu hoá”).
3. Định hướng ghi nhận theo hợp đồng/bản chất ở các nghiệp vụ then chốt, đặc biệt là doanh thu (tinh thần IFRS 15).
4. Tăng yêu cầu thuyết minh và trách nhiệm giải trình thông qua quy chế hạch toán, kiểm soát nội bộ, truy vết dữ liệu (điều kiện cần để vận hành chuẩn mực theo hướng nguyên tắc).
[bookmark: _Toc220618360]2.5.1. Tiệm cận về thuật ngữ và cấu trúc trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực liên quan: IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính.
Một trong những khác biệt dễ nhận diện nhất giữa báo cáo tài chính theo hướng quốc gia và theo IFRS nằm ở “ngôn ngữ báo cáo” và “cách tổ chức thông tin”. IAS 1 nhấn mạnh mục tiêu trình bày là giúp người sử dụng hiểu tình hình tài chính, kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ và các thông tin thuyết minh đi kèm, đồng thời đảm bảo tính so sánh qua các kỳ và giữa các doanh nghiệp. Khi thuật ngữ và cấu trúc báo cáo được chuẩn hoá, người đọc — đặc biệt là đối tác quốc tế — giảm chi phí “dịch nghĩa”, tăng khả năng so sánh.
TT99 thể hiện xu hướng chuẩn hoá thuật ngữ và định vị chức năng báo cáo theo hướng gần hơn với thông lệ quốc tế (ví dụ cách gọi theo chức năng như “báo cáo tình hình tài chính”). Điểm quan trọng ở đây không chỉ là “đổi tên”, mà là định hình tư duy trình bày: báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin có cấu trúc, không chỉ là tập hợp chỉ tiêu theo mẫu.
Trong thực tế, cùng một báo cáo, nếu chỉ dùng tên gọi “bảng cân đối kế toán”, nhiều người đọc ngoài nghề hoặc đối tác quốc tế dễ hiểu theo nghĩa “bảng liệt kê số dư”. Khi chuyển sang cách gọi theo chức năng “tình hình tài chính”, người đọc được gợi mở rằng báo cáo này có vai trò phản ánh cấu trúc nguồn lực và nguồn hình thành nguồn lực (tài sản – nợ phải trả – vốn chủ), từ đó tạo nền cho việc phân tích sâu.
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IAS 1 nhấn mạnh “trọng yếu” như nguyên tắc trung tâm: thông tin chỉ hữu ích khi giúp người đọc ra quyết định và hiểu đúng bản chất. Trình bày theo mẫu cứng có thể làm mất thông tin trọng yếu (do bị gộp), hoặc tạo “nhiễu” (do trình bày quá nhiều chi tiết không cần thiết). Vì vậy, khả năng bổ sung chỉ tiêu là một biểu hiện rõ của chuyển dịch sang cách tiếp cận theo nguyên tắc.
TT99 cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn trong trình bày: có thể bổ sung chỉ tiêu khi cần phản ánh đúng đặc thù, miễn có cơ sở, nhất quán và thuyết minh rõ. Đây là một bước tiệm cận quan trọng vì nó đặt trách nhiệm giải trình vào doanh nghiệp: không còn “ẩn” sau khuôn mẫu.
Ví dụ: Doanh nghiệp thương mại điện tử có tỷ trọng hoàn trả/đổi hàng cao: nếu chỉ trình bày doanh thu theo mẫu gộp, người đọc khó đánh giá chất lượng doanh thu và rủi ro hoàn trả. Khi được phép tách một chỉ tiêu phù hợp (kèm thuyết minh chính sách doanh thu thuần), báo cáo trở nên minh bạch và hữu ích hơn.
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IFRS 15 đặt trọng tâm vào hợp đồng, nghĩa vụ thực hiện, và thời điểm chuyển giao kiểm soát/bản chất hoàn thành nghĩa vụ. Sự tiệm cận quan trọng nhất không nằm ở kỹ thuật chi li, mà ở việc chuyển từ tư duy “ghi nhận theo hóa đơn” sang “ghi nhận theo bản chất hợp đồng”. Đây là điều các chế độ kế toán hiện đại đều hướng tới, đặc biệt khi mô hình kinh doanh ngày càng dựa trên dịch vụ và hợp đồng phức tạp.
TT99 thể hiện xu hướng giảm lệ thuộc tuyệt đối vào hình thức chứng từ, tăng nhấn mạnh logic hợp đồng và yêu cầu dữ liệu/giải trình. Điều này giúp doanh nghiệp phản ánh doanh thu phù hợp với thực tiễn giao dịch (dịch vụ nhiều giai đoạn, bán kèm nghĩa vụ, chiết khấu/hoàn trả có điều kiện…).
Ví dụ: Dịch vụ triển khai theo giai đoạn: doanh nghiệp cung cấp phần mềm/triển khai theo mốc nghiệm thu. Nếu chỉ căn cứ hóa đơn, doanh thu có thể bị “dồn” vào một thời điểm. Khi bám hợp đồng và nghiệm thu, doanh thu phân bổ theo tiến độ thực hiện nghĩa vụ, phản ánh đúng kết quả theo kỳ.
Bán hàng kèm dịch vụ: bán thiết bị kèm lắp đặt/bảo hành mở rộng. Nếu ghi nhận toàn bộ doanh thu tại thời điểm bán, kỳ hiện tại có thể “đẹp” bất thường, kỳ sau thiếu chi phí tương ứng. Tư duy theo hợp đồng buộc doanh nghiệp xem xét nghĩa vụ còn lại và thuyết minh chính sách.
[bookmark: _Toc220618363]2.5.4. Tiệm cận về thông tin “tài sản/nợ phát sinh từ hợp đồng”
Trong IFRS 15, việc phân biệt các khoản phát sinh từ hợp đồng giúp người đọc hiểu đúng mối quan hệ giữa doanh thu, tiến độ thực hiện và dòng tiền: có thể có quyền nhận tiền trước khi xuất hóa đơn, hoặc có nghĩa vụ thực hiện sau khi đã thu tiền. Đây là thông tin rất quan trọng đối với các ngành có hợp đồng dài hạn và nghiệm thu theo giai đoạn.
TT99 cho thấy định hướng trình bày theo hướng làm rõ hơn các khoản mục gắn với hợp đồng, giúp giảm hiện tượng “đọc nhầm” công nợ và doanh thu do chỉ dựa vào hóa đơn.
Ví dụ: Doanh nghiệp thi công/triển khai dịch vụ: đã hoàn thành một phần nghĩa vụ nhưng chưa đủ điều kiện xuất hóa đơn; hoặc đã nhận trước từ khách hàng nhưng còn nghĩa vụ thực hiện. Khi có cơ chế theo dõi theo hợp đồng, báo cáo phản ánh bản chất tốt hơn, đồng thời tăng khả kiểm.
[bookmark: _Toc220618364]2.5.5. Tiệm cận về ngoại tệ và quy đổi báo cáo tài chính
IAS 21 đặt ra khuôn khổ xử lý đơn vị tiền tệ kế toán và quy đổi báo cáo tài chính nhằm đảm bảo thông tin phản ánh hợp lý ảnh hưởng tỷ giá. Khi doanh nghiệp hoạt động đa tiền tệ, nếu thiếu chính sách rõ, báo cáo có thể biến động mạnh không giải thích được.
TT99 củng cố hướng dẫn về quy đổi báo cáo lập bằng ngoại tệ và xử lý tỷ giá theo hướng tăng tính hợp lý và nhất quán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có giao dịch quốc tế.
Ví dụ: Doanh nghiệp có giao dịch ngoại tệ thường xuyên: nếu áp dụng cơ chế tỷ giá nhất quán và thuyết minh rõ, người đọc phân biệt được biến động do hoạt động kinh doanh và biến động do tỷ giá.
[bookmark: _Toc220618365]2.5.6. Tiệm cận bằng việc bổ sung nhóm tài khoản tài sản sinh học
Một cách tiệm cận “khả thi” là mở rộng hệ thống phân loại kế toán để phản ánh đúng đối tượng kinh tế đặc thù (như tài sản sinh học). IAS 41 coi tài sản sinh học là một nhóm đối tượng cần theo dõi riêng vì có biến động về số lượng, chất lượng và giá trị.
TT99 bổ sung nhóm tài khoản theo dõi tài sản sinh học, giúp doanh nghiệp nông nghiệp/nuôi trồng không phải “gộp” vào nhóm tài sản khác khiến thông tin mất ý nghĩa.
Ví dụ: Doanh nghiệp nuôi trồng: theo dõi riêng cây trồng/vật nuôi theo nhóm tài khoản tài sản sinh học giúp thuyết minh biến động (tăng/giảm do sinh trưởng, thu hoạch, hao hụt) rõ ràng hơn.
[bookmark: _Toc220618366]2.5.7. Tiệm cận về thuật ngữ vốn chủ: cổ phiếu mua lại
IFRS/IAS nhấn mạnh bản chất: cổ phiếu doanh nghiệp mua lại là giao dịch vốn chủ và được trình bày như khoản giảm vốn chủ. Thuật ngữ rõ giúp hạn chế nhầm lẫn giữa tài sản đầu tư và giao dịch vốn.
Chuẩn hoá thuật ngữ theo hướng mô tả bản chất “cổ phiếu mua lại”, giúp người đọc hiểu ngay đây là cổ phiếu do doanh nghiệp tự mua lại, không phải khoản đầu tư thông thường.
Ví dụ: Khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu, nếu thuật ngữ không rõ, người đọc có thể hiểu nhầm là “tài sản tài chính”. Thuật ngữ theo bản chất giúp giảm rủi ro diễn giải sai.
[bookmark: _Toc220618367]2.5.8. Tiệm cận về chuẩn hoá thuật ngữ thặng dư vốn
Vốn chủ là khu vực nhạy cảm vì liên quan phát hành, tái cơ cấu vốn, phân phối lợi nhuận. Thuật ngữ rõ và thuyết minh tốt giúp người đọc đánh giá chất lượng vốn và chính sách tài trợ.
Chuẩn hoá cách gọi “thặng dư vốn” giúp thống nhất diễn đạt và thuận lợi cho thuyết minh biến động vốn.
Ví dụ: Chênh lệch giá phát hành và mệnh giá được trình bày/thuyết minh nhất quán giúp người đọc phân biệt tăng vốn do hoạt động phát hành với tăng vốn do kết quả kinh doanh.
[bookmark: _Toc220618368]2.5.9. Tiệm cận về khung dự phòng và nghĩa vụ phải trả
IAS 37 nhấn mạnh nhận diện nghĩa vụ hiện tại, xác suất dòng tiền ra và ước tính hợp lý. Dù không nhất thiết áp dụng đầy đủ mọi yêu cầu đo lường phức tạp, việc tăng minh bạch phân loại và thuyết minh dự phòng đã là một bước tiệm cận quan trọng.
Bổ sung/chuẩn hoá một số tài khoản dự phòng (như dự phòng phải trả khác) giúp doanh nghiệp phân nhóm nghĩa vụ rõ hơn, hỗ trợ thuyết minh và quản trị rủi ro nghĩa vụ.
Ví dụ: Nghĩa vụ bảo hành, bồi thường, tranh chấp: nếu không có cơ chế dự phòng rõ, báo cáo có thể “đẹp” trong ngắn hạn nhưng che rủi ro. Khi dự phòng được nhận diện và giải trình, chất lượng thông tin tăng lên.
[bookmark: _Toc220618369]2.5.10. Tiệm cận nền tảng quản trị dữ liệu và trách nhiệm giải trình
Một điểm thường bị bỏ qua khi nói về IFRS là: IFRS chỉ vận hành hiệu quả khi doanh nghiệp có hệ thống dữ liệu kiểm soát được và cơ chế giải trình rõ. Do đó, việc TT99 nhấn mạnh quy chế hạch toán, kiểm soát nội bộ, phân quyền và truy vết dữ liệu là một dạng tiệm cận “hạ tầng”, rất quan trọng và phù hợp điều kiện Việt Nam.
TT99 làm nổi bật trách nhiệm doanh nghiệp trong thiết kế hệ thống kế toán: quy chế hạch toán, phân định trách nhiệm, cơ chế đối chiếu, lưu hồ sơ. Đây là chuyển dịch từ “kiểm soát bằng mẫu” sang “kiểm soát bằng hệ thống và trách nhiệm”.
Ví dụ: Doanh nghiệp quy định rõ tiêu thức phân bổ chi phí, chính sách doanh thu thuần, nguyên tắc dự phòng… kèm hồ sơ làm việc và dấu vết phê duyệt. Khi có kiểm soát này, doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào “thói quen kế toán”, tăng nhất quán giữa các kỳ và sẵn sàng cho kiểm toán.
[bookmark: _Toc220618370]Những điểm khác biệt của TT99 với IFRS/IAS
Nếu Mục 2.5 cho thấy TT99 đã tiệm cận với IFRS/IAS ở tầng “ngôn ngữ–cấu trúc–trọng yếu–tư duy theo hợp đồng–giải trình”, thì Mục 2.6 nhằm làm rõ phần còn lại của bức tranh: các khác biệt có tính hệ thống giữa TT99 và IFRS/IAS, đồng thời giải thích vì sao các khác biệt đó là “hợp lý về chính sách” trong bối cảnh áp dụng đại trà. Về mặt học thuật, các khác biệt này phản ánh hai cách tiếp cận: IFRS/IAS thiên về khung nguyên tắc và đo lường hiện đại dựa trên dữ liệu thị trường và xét đoán, trong khi TT99 lựa chọn tiệm cận chọn lọc, ưu tiên khả thi triển khai trong hệ thống VAS và mặt bằng năng lực doanh nghiệp Việt Nam.
[bookmark: _Toc220618371]2.6.1. Khác biệt về tầng đo lường: 
IFRS/IAS “đẩy mạnh mô hình đo lường”, TT99 “nâng nền trước khi đo lường sâu” Một khác biệt có tính nền tảng nằm ở triết lý đo lường. IFRS/IAS, đặc biệt ở những chuẩn mực hiện đại, thường yêu cầu doanh nghiệp đo lường dựa trên các mô hình có độ phức tạp cao như giá trị hợp lý, chiết khấu dòng tiền, mô hình xác suất rủi ro, hoặc đo lường lại theo thay đổi giả định. Điều này tạo ra thông tin có tính “kinh tế” cao và nhạy với rủi ro, nhưng cũng làm tăng mạnh yêu cầu về dữ liệu, hệ thống và năng lực xét đoán. Trong khi đó, TT99—dù đã tăng cường tư duy bản chất và giải trình—vẫn đặt trọng tâm vào khả năng vận hành đại trà trên nền VAS, do đó không thể phổ cập ngay các mô hình đo lường phức tạp theo đúng “độ dày IFRS”.
Ví dụ, trong các nghĩa vụ dài hạn hoặc các khoản mục có yếu tố tài chính đáng kể, IFRS thường đòi hỏi chiết khấu dòng tiền và thuyết minh giả định chiết khấu. Nếu doanh nghiệp chưa có dữ liệu và năng lực mô hình hoá, việc “ép” áp dụng có thể dẫn đến hai rủi ro: (i) doanh nghiệp thực hiện hình thức bằng cách chọn giả định tùy tiện; hoặc (ii) chi phí tuân thủ tăng cao, nhưng chất lượng thông tin không tăng tương ứng. TT99 vì vậy phù hợp hơn với một cách tiếp cận “nâng nền dữ liệu và kỷ luật giải trình” trước, rồi mới tiến tới đo lường sâu khi điều kiện chín muồi.
Ở góc độ triển khai, điều này gợi ý rằng doanh nghiệp có nhu cầu hội nhập sâu (niêm yết, gọi vốn quốc tế, FDI…) nên xây thêm “lớp đo lường nâng cao” theo IFRS cho một số khoản mục trọng yếu; còn doanh nghiệp phổ thông tập trung vào chuẩn hoá dữ liệu và thuyết minh nhất quán sẽ đem lại hiệu quả thực chất hơn.
[bookmark: _Toc220618372]2.6.2. Khác biệt ở công cụ tài chính và tổn thất tín dụng: 
Khoảng cách rõ ràng nhất giữa chế độ kế toán quốc gia và IFRS thường nằm ở công cụ tài chính. IFRS 9 không chỉ thay đổi cách phân loại–đo lường mà còn đưa vào mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (Expected Credit Loss), yêu cầu doanh nghiệp nhận diện rủi ro tín dụng theo hướng “dự báo tương lai”, thay vì chờ khi tổn thất đã hiện hữu rõ rệt. Đây là một bước tiến lớn về chất lượng thông tin, nhưng cũng là một thách thức triển khai, vì nó đòi hỏi dữ liệu lịch sử, phân nhóm khách hàng theo rủi ro, mô hình hóa kịch bản và hệ thống kiểm soát dữ liệu tín dụng.
TT99 không đặt mục tiêu phổ cập các yêu cầu như IFRS 9 trên toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, dù TT99 có củng cố tư duy dự phòng và tăng yêu cầu giải trình, mức độ tiếp cận đối với mô hình “tổn thất dự kiến” vẫn tạo ra khoảng cách đáng kể so với IFRS. Ví dụ, một doanh nghiệp bán chịu lớn trong ngành thương mại có thể, dưới IFRS, phải trích lập tổn thất dự kiến ngay khi chất lượng công nợ có dấu hiệu xấu theo nhóm khách hàng hoặc theo xu hướng vỡ nợ. Nếu theo TT99, doanh nghiệp có thể tiếp cận dự phòng theo hướng đơn giản hơn, khiến thông tin rủi ro tín dụng “kém nhạy” hơn so với IFRS.
[bookmark: _Toc220618373]2.6.3. Khác biệt về thuê tài sản
TT99 chưa chuyển hoàn toàn sang mô hình “quyền sử dụng tài sản” như IFRS 16 IFRS 16 tạo ra thay đổi cấu trúc rất mạnh đối với báo cáo tài chính: phần lớn hợp đồng thuê được đưa lên bảng cân đối bằng cách ghi nhận quyền sử dụng tài sản và nợ thuê. Điều này làm tăng tính minh bạch về đòn bẩy tài chính và nghĩa vụ thanh toán, nhưng đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải thu thập đầy đủ hợp đồng thuê, xác định kỳ hạn, điều khoản gia hạn, và đặc biệt là lãi suất chiết khấu để đo lường nợ thuê.
Trong bối cảnh áp dụng đại trà, nếu chuyển đổi toàn diện theo IFRS 16, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp trở ngại vì dữ liệu hợp đồng không đầy đủ, hoặc hệ thống không theo dõi được các điều khoản biến đổi. TT99 vì vậy không “nhảy cóc” theo hướng IFRS 16, tạo ra khoảng cách đáng kể trong cách trình bày nghĩa vụ thuê so với IFRS. Ví dụ, doanh nghiệp thuê văn phòng dài hạn theo IFRS 16 sẽ có bảng cân đối “phình” lên và các chỉ tiêu đòn bẩy thay đổi đáng kể; trong khi theo TT99, nghĩa vụ thuê có thể phản ánh theo hướng khác, khiến khả so sánh với báo cáo IFRS của doanh nghiệp quốc tế bị hạn chế.
Về hàm ý triển khai, doanh nghiệp nào định hướng IFRS cần chuẩn bị sớm bằng cách lập “sổ hợp đồng thuê” nội bộ: chuẩn hoá dữ liệu hợp đồng, phân loại thuê, và mô phỏng tác động. Với doanh nghiệp phổ thông, ưu tiên hợp lý là thuyết minh rõ cam kết thuê và kiểm soát hợp đồng, vì đây là bước nền quan trọng cho minh bạch.
[bookmark: _Toc220618374]2.6.4. Khác biệt về suy giảm giá trị tài sản
IAS 36 đòi hỏi mô hình đánh giá sâu hơn IAS 36 đặt trọng tâm vào đánh giá suy giảm dựa trên khả năng tạo ra dòng tiền tương lai, xác định đơn vị tạo tiền (CGU), ước tính dòng tiền và chiết khấu. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi xét đoán cao và dữ liệu dự báo đáng tin cậy. Trên thực tế, kể cả ở nhiều quốc gia, suy giảm theo IFRS là mảng gây tranh luận và khó kiểm toán nhất do phụ thuộc vào giả định quản trị.
TT99, trong logic “khả thi và tránh hình thức”, không thể yêu cầu rộng rãi mô hình suy giảm phức tạp như IAS 36 cho mọi doanh nghiệp. Điều này tạo ra khoảng cách: báo cáo theo TT99 có thể phản ánh suy giảm “ít nhạy” hơn, hoặc ghi nhận muộn hơn so với IFRS trong một số trường hợp. Ví dụ, một dự án đầu tư dài hạn có dấu hiệu giảm khả năng sinh lợi; dưới IFRS, doanh nghiệp có thể phải đánh giá suy giảm dựa trên dòng tiền dự báo. Nếu theo TT99 doanh nghiệp không thực hiện đánh giá sâu như IAS 36, rủi ro là suy giảm bị “dồn” vào kỳ sau, làm biến động lợi nhuận lớn và giảm khả năng dự báo.
Vì vậy, trong triển khai TT99, doanh nghiệp nên ít nhất thiết lập quy trình nhận diện dấu hiệu suy giảm và lưu hồ sơ đánh giá ở mức phù hợp; còn doanh nghiệp có tài sản dài hạn trọng yếu hoặc dự án lớn nên áp dụng đánh giá suy giảm “nâng cao” theo hướng tiệm cận IAS 36 để tăng độ tin cậy và giảm rủi ro kiểm toán.
[bookmark: _Toc220618375]2.6.5. Khác biệt về độ sâu thuyết minh và quản trị xét đoán
IFRS/IAS yêu cầu “giải thích con số” nhiều hơn Một khác biệt quan trọng khác nằm ở thuyết minh và quản trị xét đoán. IFRS coi thuyết minh là phần tạo ra ý nghĩa cho con số: giải thích chính sách kế toán, xét đoán trọng yếu, nguồn không chắc chắn của ước tính, và rủi ro. TT99 đã tăng yêu cầu trách nhiệm giải trình, nhưng trong thực tiễn, độ sâu thuyết minh vẫn thường thấp hơn IFRS do hạn chế năng lực trình bày, dữ liệu và thói quen tuân thủ theo mẫu.
Ví dụ, trong doanh thu có yếu tố biến đổi (chiết khấu, hoàn trả, thưởng theo doanh số), IFRS yêu cầu mô tả bản chất biến đổi và xét đoán xác định doanh thu thuần; trong khi doanh nghiệp theo TT99 nếu chỉ ghi nhận số thuần mà không thuyết minh logic và cơ chế đối soát, người đọc sẽ khó đánh giá rủi ro và chất lượng doanh thu. Đây cũng là điểm mà kiểm toán thường yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ đối soát và chính sách doanh thu thuần rõ ràng.
Hàm ý của khác biệt này là: triển khai TT99 muốn “đạt chất” phải đầu tư vào thuyết minh và hồ sơ giải trình, bởi đây chính là cầu nối giúp TT99 tiệm cận IFRS một cách thực chất, thay vì chỉ tiệm cận thuật ngữ.
Từ các phân tích trên, có thể khái quát rằng khoảng cách giữa TT99 và IFRS/IAS tập trung vào bốn cụm: (i) mô hình đo lường hiện đại (giá trị hợp lý, chiết khấu dòng tiền); (ii) công cụ tài chính và tổn thất tín dụng dự kiến; (iii) thuê tài sản và suy giảm giá trị; (iv) độ sâu thuyết minh và quản trị xét đoán. Điều đáng chú ý là TT99 lựa chọn một con đường phù hợp: xây nền dữ liệu–kiểm soát–giải trình trước, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiến xa hơn khi có nhu cầu và đủ năng lực.
[bookmark: _Toc220618376]2.7. Khuyến nghị và lộ trình triển khai TT99/2025/TT-BTC
Triển khai TT99 không nên được nhìn nhận như một thao tác thay đổi danh mục tài khoản hay cập nhật mẫu biểu báo cáo tài chính, bởi các điều chỉnh của TT99 được thiết kế theo triết lý “tăng phân cấp – giảm thủ tục – nâng trách nhiệm giải trình”. Trong cách tiếp cận này, điểm cốt lõi không nằm ở hình thức sổ sách, mà nằm ở chất lượng dữ liệu kế toán, tính nhất quán của chính sách kế toán, và năng lực kiểm soát nội bộ để đảm bảo truy vết và giải trình. Vì vậy, lộ trình triển khai hiệu quả cần được tổ chức như một dự án nâng nền quản trị tài chính–kế toán, trong đó doanh nghiệp vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ, vừa tận dụng cơ hội cải thiện quản trị nội bộ và tăng độ tin cậy của báo cáo tài chính trước các bên liên quan (ngân hàng, nhà đầu tư, kiểm toán, đối tác).
[bookmark: _Toc220618377]2.7.1. Nguyên tắc triển khai và logic “nâng nền trước – hội nhập sâu sau”
Trong điều kiện Việt Nam, mặt bằng năng lực dữ liệu và năng lực xét đoán kế toán còn chênh lệch rõ giữa doanh nghiệp lớn và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu triển khai theo hướng “nhảy cóc” vào các yêu cầu phức tạp, rủi ro phổ biến là doanh nghiệp vận dụng mang tính hình thức: có thể báo cáo “đúng mẫu” nhưng bản chất thông tin không cải thiện, thậm chí phát sinh sai lệch do hiểu sai hoặc thiếu dữ liệu. Do đó, TT99 nên được triển khai theo logic “nâng nền trước”: (i) chuẩn hoá hệ thống tài khoản và quy tắc hạch toán; (ii) thiết lập đối soát và truy vết dữ liệu; (iii) củng cố thuyết minh và hồ sơ giải trình cho các khoản mục trọng yếu. Khi nền này đủ vững, doanh nghiệp mới có điều kiện tiến xa hơn trong lộ trình tiệm cận IFRS/IAS ở các nội dung đòi hỏi nhiều xét đoán và mô hình đo lường.
Điểm cần nhấn mạnh là: TT99 dịch chuyển trách nhiệm từ ‘nhà làm chính sách quy định chi tiết’ sang ‘doanh nghiệp tự thiết kế nhưng phải giải trình’. Vì vậy, triển khai đúng nghĩa là doanh nghiệp phải tự trả lời được hai câu hỏi: (1) Hệ thống kế toán của doanh nghiệp được tổ chức theo nguyên tắc nào và vì sao hợp lý? (2) Khi có kiểm tra/kiểm toán, doanh nghiệp chứng minh được điều đó bằng dữ liệu, đối soát và hồ sơ như thế nào?
[bookmark: _Toc220618378]2.7.2. Lộ trình triển khai theo ba giai đoạn: Chuyển đổi an toàn – nâng chất lượng – tối ưu và sẵn sàng hội nhập sâu
Giai đoạn 1 (ngắn hạn): chuyển đổi an toàn và bảo đảm đối chiếu được
Trong giai đoạn đầu, mục tiêu quan trọng nhất là “chuyển đổi không đứt gãy”. Việc thay đổi hệ thống tài khoản (đổi tên, bổ sung, tinh gọn) nếu không đi kèm quy tắc mapping và kiểm soát số dư đầu kỳ sẽ tạo ra rủi ro sai lệch dây chuyền: sai sổ chi tiết, sai tổng hợp, kéo theo sai báo cáo tài chính và thuyết minh. Vì vậy, trọng tâm giai đoạn 1 là xây dựng một cơ chế chuyển đổi có thể kiểm tra được, trong đó mọi thay đổi đều có “căn cứ” và “đường đi dữ liệu”.
Về thực thi, doanh nghiệp cần tiến hành song song ba lớp công việc. Lớp thứ nhất là mapping hệ thống tài khoản TT200 sang TT99 theo nguyên tắc rõ ràng: tài khoản đổi tên giữ nguyên bản chất; tài khoản lược bỏ phải có quy tắc gộp; tài khoản bổ sung phải xác định nguồn dữ liệu và nghiệp vụ phát sinh. Lớp thứ hai là chuẩn hoá quy chế hạch toán cho các nghiệp vụ trọng yếu (doanh thu thuần, phân bổ chi phí chờ phân bổ, dự phòng, ngoại tệ…), bởi nếu không có quy chế thì việc “phân cấp” theo TT99 dễ bị biến thành “mỗi người làm một kiểu”. Lớp thứ ba là thiết lập đối soát tối thiểu giữa hệ thống bán hàng–kho–ngân hàng–kế toán, nhằm đảm bảo nguyên tắc căn bản: số liệu kế toán phải đi kèm khả năng đối chiếu và truy vết.
Ví dụ, với doanh nghiệp bán đa kênh hoặc bán qua nền tảng, yêu cầu đối soát doanh thu thuần không thể chỉ dựa trên hóa đơn; doanh nghiệp phải đối soát được giữa đơn hàng, báo cáo đối soát của nền tảng, phí nền tảng, hoàn trả/chiết khấu và dòng tiền thực nhận. Nếu giai đoạn đầu doanh nghiệp chỉ “đổi tài khoản” mà không thiết kế đối soát này, báo cáo có thể đúng hình thức nhưng sai bản chất, và khi kiểm toán vào sẽ “kẹt” ở đúng những điểm TT99 muốn khắc phục.
Giai đoạn 2 (trung hạn): nâng chất lượng phản ánh theo bản chất và tăng năng lực giải trình. Khi giai đoạn 1 đã giúp hệ thống “chạy ổn”, mục tiêu giai đoạn 2 là làm cho thông tin kế toán “có giá trị” hơn, tức phản ánh đúng bản chất và giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công. Đây là giai đoạn TT99 thể hiện rõ tác động tích cực: doanh nghiệp chuyển từ “tuân thủ mẫu” sang “quản trị dữ liệu và xét đoán”.
Trọng tâm học thuật của giai đoạn này nằm ở việc tổ chức dữ liệu theo đối tượng kinh tế trọng yếu: hợp đồng, dự án, kênh bán, trung tâm chi phí, nghĩa vụ bảo hành hoặc cam kết. Khi dữ liệu được tổ chức theo đối tượng, doanh nghiệp mới có thể trả lời các câu hỏi mang bản chất IFRS/IAS như: doanh thu hình thành từ nghĩa vụ nào, chi phí gắn với hợp đồng nào, công nợ phát sinh do hóa đơn hay do tiến độ thực hiện, dự phòng dựa trên cơ sở nào. Đồng thời, doanh nghiệp phải xây dựng “hồ sơ giải trình” cho các khoản mục nhạy cảm (doanh thu thuần, dự phòng, phân bổ chi phí, chênh lệch tỷ giá…), vì TT99 đặt trọng tâm vào giải trình thay vì thủ tục.
Ở góc độ kiểm toán, đây là giai đoạn có thể giảm đáng kể “độ ma sát”: nếu doanh nghiệp có hồ sơ giải trình tốt và dữ liệu truy vết được, kiểm toán sẽ chuyển từ việc nghi ngờ dữ liệu sang việc đánh giá tính hợp lý của chính sách và ước tính, từ đó giảm rủi ro ý kiến ngoại trừ do thiếu bằng chứng.
Giai đoạn 3 (dài hạn): tối ưu quản trị và sẵn sàng hội nhập sâu theo nhu cầu
Giai đoạn dài hạn phụ thuộc vào chiến lược của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp hướng tới thị trường vốn, FDI hoặc có kế hoạch lập báo cáo theo IFRS, TT99 nên được coi là “bước nền” để xây dựng lớp IFRS cho những chênh lệch lớn (thuê, công cụ tài chính, suy giảm giá trị, thuyết minh rủi ro). Với doanh nghiệp phổ thông, mục tiêu dài hạn là tối ưu hoá quy trình khoá sổ và nâng chất lượng kiểm soát dữ liệu nhằm giảm chi phí tuân thủ, tăng tốc độ lập báo cáo, và hỗ trợ ra quyết định quản trị.
Điểm chung của giai đoạn 3 là thay đổi bản chất công việc kế toán: từ “ghi sổ” sang “quản trị thông tin”. Khi quy trình đối soát được tự động hoá hơn (ERP/POS/đối soát ngân hàng), kế toán có điều kiện tập trung vào phân tích biến động, kiểm soát rủi ro, và nâng chất lượng thuyết minh, qua đó biến tuân thủ TT99 thành năng lực nội tại.
[bookmark: _Toc220618379]2.7.3. Khuyến nghị với ba nhóm chủ thể: doanh nghiệp – cơ quan quản lý – cơ sở đào tạo
Đối với doanh nghiệp, triển khai TT99 là bài toán quản trị thay đổi. Điều quan trọng không phải “có áp dụng TT99 hay không”, mà là “áp dụng theo cách nào để tạo ra chất lượng thông tin”. Doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế chịu trách nhiệm rõ: ai sở hữu dữ liệu hợp đồng, ai chịu trách nhiệm đối soát doanh thu–tiền, ai phê duyệt các ước tính dự phòng, ai chịu trách nhiệm chính sách kế toán và thuyết minh. Khi trách nhiệm rõ, “phân cấp” mới đi cùng “giải trình”, đúng tinh thần TT99.
Đối với cơ quan quản lý, để TT99 đi vào thực chất, hỗ trợ quan trọng nhất là cung cấp hướng dẫn chuyển đổi theo tình huống và theo ngành, đặc biệt các tình huống phổ biến của kinh tế số (đối soát nền tảng, hoàn trả/chiết khấu, doanh thu theo tiến độ, dịch vụ nhiều nghĩa vụ). Đồng thời, nên có định hướng chuẩn hoá yêu cầu lưu trữ dữ liệu điện tử và truy vết, vì đây là điều kiện nền để giảm tranh cãi khi thanh tra/kiểm tra và nâng chất lượng kiểm toán.
Đối với cơ sở đào tạo, TT99 đặt ra yêu cầu cập nhật chương trình theo hướng “nguyên tắc – dữ liệu – xét đoán – thuyết minh”. Nếu trước đây trọng tâm đào tạo là định khoản theo tình huống, thì trong giai đoạn mới cần bổ sung kỹ năng thiết kế chính sách kế toán, kỹ năng đối soát và khóa sổ trên hệ thống, và kỹ năng trình bày thuyết minh. Đây cũng là cách để đào tạo nhân lực đáp ứng tiến trình tiệm cận IFRS/IAS trong tương lai.
[bookmark: _Toc220618380]Kết luận
TT99/2025/TT-BTC là bước cập nhật quan trọng của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số. Điểm cốt lõi của TT99 không nằm ở việc “đổi mẫu biểu” đơn thuần mà ở chuyển trọng tâm: từ tuân thủ hình thức sang nâng chất lượng thông tin thông qua chuẩn hóa thuật ngữ – tăng tính trọng yếu – quản trị theo hợp đồng – tăng trách nhiệm giải trình – củng cố kiểm soát nội bộ và truy vết dữ liệu. Đây là cách tiếp cận phù hợp nhằm vừa đảm bảo tính khả thi áp dụng đại trà, vừa tạo dư địa nâng cấp chất lượng báo cáo tài chính.
Ở góc độ tiệm cận quốc tế, TT99 thể hiện hội tụ đáng kể với IFRS/IAS ở các nội dung nền tảng như cấu trúc trình bày, trọng yếu, định hướng theo hợp đồng (đặc biệt doanh thu), ngoại tệ, và các bước mở rộng đối tượng kế toán (tài sản sinh học) cũng như chuẩn hóa thuật ngữ vốn chủ và dự phòng. Tuy nhiên, TT99 vẫn khác IFRS/IAS ở các mảng có yêu cầu dữ liệu và xét đoán cao (đo lường giá trị hợp lý, công cụ tài chính và ECL, thuê IFRS 16, suy giảm IAS 36, độ sâu thuyết minh). Khoảng cách này là hợp lý trong bối cảnh hiện tại và cần được tiếp cận như một lộ trình thay vì kỳ vọng hội tụ ngay.
Vì vậy, triển khai TT99 hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp coi đây là dự án nâng nền hệ thống thông tin kế toán, nhấn mạnh chuẩn hóa dữ liệu theo hợp đồng, cơ chế đối chiếu, hồ sơ giải trình và kiểm soát nội bộ. Với cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo, TT99 đặt ra nhu cầu hỗ trợ hướng dẫn chuyển đổi và nâng cấp chương trình theo hướng nguyên tắc, dữ liệu và xét đoán, qua đó tạo nền cho tiến trình hội nhập chuẩn mực quốc tế sâu hơn trong tương lai.



PHỤ LỤC 1. TÀI KHOẢN BỊ LOẠI BỎ
	STT
	Số hiệu tài khoản
	Tên theo TT200
	Phân loại
	Ghi chú (ý nghĩa thay đổi)

	1
	128
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	2
	161
	Chi sự nghiệp
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	3
	171
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	4
	241
	Xây dựng cơ bản dở dang
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	5
	417
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	6
	441
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	7
	461
	Nguồn kinh phí sự nghiệp
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	8
	466
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	9
	611
	Mua hàng
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	10
	631
	Giá thành sản xuất
	Cấp 1 (3 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	11
	1111
	Tiền Việt Nam
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	12
	1112
	Ngoại tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	13
	1113
	Vàng tiền tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	14
	1121
	Tiền Việt Nam
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	15
	1122
	Ngoại tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	16
	1123
	Vàng tiền tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	17
	1131
	Tiền Việt Nam
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	18
	1132
	Ngoại tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	TT99 rút gọn chi tiết theo loại tiền; DN có thể mở tài khoản chi tiết nội bộ nếu cần.

	19
	1211
	Cổ phiếu
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	20
	1212
	Trái phiếu
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	21
	1218
	Chứng khoán và công cụ tài chính khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	22
	1385
	Phải thu về cổ phần hoá
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	23
	1531
	Công cụ, dụng cụ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	24
	1532
	Bao bì luân chuyển
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	25
	1533
	Đồ dùng cho thuê
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	26
	1534
	Thiết bị, phụ tùng thay thế
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	27
	1551
	Thành phẩm nhập kho
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	28
	1557
	Thành phẩm bất động sản
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	29
	1561
	Giá mua hàng hóa
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	30
	1562
	Chi phí thu mua hàng hóa
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	31
	1567
	Hàng hóa bất động sản
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	32
	1611
	Chi sự nghiệp năm trước
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	33
	1612
	Chi sự nghiệp năm nay
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	34
	2111
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	35
	2112
	Máy móc, thiết bị
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	36
	2113
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	37
	2114
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	38
	2115
	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	39
	2118
	TSCĐ khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	40
	2121
	TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	41
	2122
	TSCĐ vô hình thuê tài chính.
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	42
	2131
	Quyền sử dụng đất
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	43
	2132
	Quyền phát hành
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	44
	2133
	Bản quyền, bằng sáng chế
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	45
	2134
	Nhãn hiệu, tên thương mại
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	46
	2135
	Chương trình phần mềm
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	47
	2136
	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	48
	2138
	TSCĐ vô hình khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	49
	3341
	Phải trả công nhân viên
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	50
	3348
	Phải trả người lao động khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	51
	3385
	Phải trả về cổ phần hoá
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	52
	3524
	Dự phòng phải trả khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	53
	4131
	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	54
	4132
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	55
	4611
	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	56
	4612
	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	57
	5111
	Doanh thu bán hàng hóa
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	58
	5112
	Doanh thu bán các thành phẩm
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	59
	5113
	Doanh thu cung cấp dịch vụ
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	60
	5114
	Doanh thu trợ cấp, trợ giá
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	61
	5117
	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	62
	5118
	Doanh thu khác
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	63
	5211
	Chiết khấu thương mại
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	64
	5212
	Hàng bán bị trả lại
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	65
	5213
	Giảm giá hàng bán
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	66
	6111
	Mua nguyên liệu, vật liệu
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	67
	6112
	Mua hàng hóa
	Tài khoản chi tiết (4 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	68
	34311
	Mệnh giá
	Chi tiết hơn (5 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	69
	34312
	Chiết khấu trái phiếu
	Chi tiết hơn (5 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).

	70
	34313
	Phụ trội trái phiếu
	Chi tiết hơn (5 số)
	Có trong TT200 nhưng không còn trong danh mục TT99 (TT99 có xu hướng tinh gọn/rút gọn; DN có thể mở chi tiết nội bộ nếu cần quản trị).






PHỤ LỤC 2. TÀI KHOẢN BỔ SUNG
	STT
	Số hiệu tài khoản
	Tên theo TT99
	Ghi chú (ý nghĩa thay đổi)

	1
	215
	Tài sản sinh học
	Bổ sung nhóm tài khoản tài sản sinh học để phản ánh đặc thù nông nghiệp (tách theo vật nuôi/cây trồng), hỗ trợ ghi nhận và trích lập dự phòng tổn thất.

	2
	332
	Phải trả cổ tức, lợi nhuận
	Bổ sung để theo dõi nghĩa vụ phải trả cổ tức/lợi nhuận cho chủ sở hữu một cách tách bạch (tăng minh bạch về phân phối lợi nhuận).

	3
	1383
	Thuế TTĐB của hàng nhập khẩu
	Bổ sung chi tiết theo dõi Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu (tách khỏi 'Phải thu khác' để quản trị thuế tốt hơn).

	4
	2151
	Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ
	Bổ sung nhóm tài khoản tài sản sinh học để phản ánh đặc thù nông nghiệp (tách theo vật nuôi/cây trồng), hỗ trợ ghi nhận và trích lập dự phòng tổn thất.

	5
	2152
	Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần
	Bổ sung nhóm tài khoản tài sản sinh học để phản ánh đặc thù nông nghiệp (tách theo vật nuôi/cây trồng), hỗ trợ ghi nhận và trích lập dự phòng tổn thất.

	6
	2153
	Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần
	Bổ sung nhóm tài khoản tài sản sinh học để phản ánh đặc thù nông nghiệp (tách theo vật nuôi/cây trồng), hỗ trợ ghi nhận và trích lập dự phòng tổn thất.

	7
	2295
	Dự phòng tổn thất tài sản sinh học
	Bổ sung dự phòng tổn thất tài sản sinh học, phù hợp cơ chế dự phòng tổn thất cho đối tượng tài sản đặc thù.

	8
	2414
	Nâng cấp, cải tạo TSCĐ
	Bổ sung để phản ánh chi phí nâng cấp/cải tạo TSCĐ; giúp phân loại rõ hơn so với sửa chữa/bảo dưỡng định kỳ.

	9
	3525
	Dự phòng phải trả khác
	Bổ sung chi tiết dự phòng phải trả khác để bao quát các nghĩa vụ chưa chắc chắn ngoài các dự phòng đã có.

	10
	6275
	Thuế, phí, lệ phí
	Bổ sung chi tiết để theo dõi thuế, phí, lệ phí trong chi phí sản xuất chung (tăng khả năng phân tích cơ cấu chi phí).



PHỤ LỤC 3. TÀI KHOẢN
	STT
	Số hiệu tài khoản
	Tên theo TT200
	Tên theo TT99
	Ghi chú (ý nghĩa thay đổi)

	1
	112
	Tiền gửi Ngân hàng
	Tiền gửi không kỳ hạn
	Chuẩn hoá theo bản chất: tiền gửi không kỳ hạn.

	2
	121
	Chứng khoán kinh doanh
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	3
	155
	Thành phẩm
	Sản phẩm
	Tên gọi rộng hơn, thuận tiện quản trị sản phẩm/đầu ra.

	4
	158
	Hàng hoá kho bảo thuế
	Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	5
	211
	Tài sản cố định hữu hình
	TSCĐ hữu hình
	Rút gọn thuật ngữ: 'Tài sản cố định' → 'TSCĐ'.

	6
	212
	Tài sản cố định thuê tài chính
	TSCĐ thuê tài chính
	Rút gọn thuật ngữ: 'Tài sản cố định' → 'TSCĐ'.

	7
	213
	Tài sản cố định vô hình
	TSCĐ vô hình
	Rút gọn thuật ngữ: 'Tài sản cố định' → 'TSCĐ'.

	8
	242
	Chi phí trả trước
	Chi phí chờ phân bổ
	Diễn đạt đúng bản chất: khoản chi chờ phân bổ vào kỳ sau.

	9
	243
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	Tài sản thuế TNDN hoãn lại
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	10
	244
	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
	Ký quỹ, ký cược
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	11
	331
	Phải trả cho người bán
	Phải trả người bán
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	12
	337
	Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	Thanh toán theo tiến độ hợp đồng XD
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	13
	347
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	Thuế TNDN hoãn lại phải trả
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	14
	353
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	Qũy khen thưởng, phúc lợi
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	15
	419
	Cổ phiếu quỹ
	Cổ phiếu mua lại
	Chuẩn hoá theo bản chất: cổ phiếu doanh nghiệp mua lại.

	16
	821
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	Chi phí thuế TNDN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	17
	1361
	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	18
	1363
	Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
	Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	19
	2147
	Hao mòn bất động sản đầu tư
	Hao mòn BĐS đầu tư
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	20
	2413
	Sửa chữa lớn TSCĐ
	Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ
	Chuẩn hoá thuật ngữ, làm rõ phạm vi sửa chữa/bảo dưỡng.

	21
	3331
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp
	Thuế GTGT phải nộp
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	22
	3332
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế TTĐB
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	23
	3334
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế TNDN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	24
	3335
	Thuế thu nhập cá nhân
	Thuế TNCN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	25
	3338
	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
	Thuế BVMT và các loại khác
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	26
	3339
	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	Phí, lệ phí và các khoản khác
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	27
	3363
	Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
	Phải trả nội bộ về chi phí đi vay vốn hóa
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	28
	3383
	Bảo hiểm xã hội
	BHXH
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	29
	3384
	Bảo hiểm y tế
	BHYT
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	30
	3386
	Bảo hiểm thất nghiệp
	BHTN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	31
	3387
	Doanh thu chưa thực hiện
	Doanh thu chờ phân bổ
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	32
	3522
	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
	Dự phòng bảo hành công trình XD
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	33
	3523
	Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
	Dự phòng tái cơ cấu DN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	34
	3533
	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
	Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	35
	3534
	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
	Quỹ thưởng BQL điều hành
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	36
	3561
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	Quỹ phát triển KHCN
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	37
	3562
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
	Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	38
	4211
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	39
	6232
	Chi phí nguyên, vật liệu
	Chi phí vật liệu
	Rút gọn thuật ngữ để thống nhất: 'nguyên, vật liệu' → 'vật liệu'.

	40
	6272
	Chi phí nguyên, vật liệu
	Chi phí vật liệu
	Rút gọn thuật ngữ để thống nhất: 'nguyên, vật liệu' → 'vật liệu'.

	41
	6274
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	chi khí khấu hao TSCĐ
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	42
	6412
	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
	chi phí vật liệu, bao bì
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	43
	6414
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	Chi phí khấu hao tài sản cố đinh
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	44
	6415
	Chi phí bảo hành
	Thuế, phí, lệ phí
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	45
	6425
	Thuế, phí và lệ phí
	Thuế, phí, lệ phí
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.

	46
	33381
	Thuế bảo vệ môi trường
	Thuế BVMT
	Chuẩn hoá tên gọi để rõ nghĩa hơn/tiệm cận thuật ngữ hiện đại.
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